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BM: CVĐT.01(1) 

    

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Công văn số 123/CS2 ngày 15 tháng 4 năm 2026) 
 

STT Tên danh mục Nội dung yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Tủ hồ sơ 

1.500x1.850x400mm 

- Gỗ công nghiệp HDF, chống ẩm lõi xanh, 

- 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, 

- Đạt tiêu chuẩn E1 

- Các cạnh gỗ được dán chỉ PVC cùng màu sắc, 

chiều dày tối thiểu 1mm 

- Chiều dầy tối thiểu: 17mm 

- Kích thước (RxCxS): 1.500x1.850x400mm 

- Tủ cánh lùa 02 tầng    

- Bao gồm ổ khóa, chốt chặn, tay nắm chân chống 

ẩm. 

- Thi công lắp lắp đặt theo bản vẽ đính kèm 

m2 2,78 

2 
Tủ hồ sơ 

1.600x2.490x400mm 

- Gỗ công nghiệp HDF, chống ẩm lõi xanh, 

- 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, 

- Đạt tiêu chuẩn E1 

- Các cạnh gỗ được dán chỉ PVC cùng màu sắc, 

chiều dày tối thiểu 1mm 

- Chiều dầy tối thiểu: 17mm 

- Kích thước (RxCxS): 1.600x2.490x400mm 

- Tủ cánh tầng dưới gỗ công nghiệp, 2 tầng trên 

cánh gỗ lộng kính  

- Kính cường lực trong 5mm 

- Cánh mở bản lề 

- Bao gồm ổ khóa, chốt chặn, tay nắm chân 

chống ẩm. 

- Thi công lắp lắp đặt theo bản vẽ đính kèm 

m2 3,98 

3 
Tủ cá nhân 

680x2.550x450mm 

- Gỗ công nghiệp HDF, chống ẩm lõi xanh, 

- 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, 

- Đạt tiêu chuẩn E1 

- Các cạnh gỗ được dán chỉ PVC cùng màu sắc, 

chiều dày tối thiểu 1mm 

- Chiều dầy tối thiểu: 17mm 

- Kích thước (RxCxS): 680x2.550x450mm 

- Tủ cánh mở bản lề   

m2 1,73 



 

 

 

 

- Bao gồm ổ khóa, chốt chặn, tay nắm chân 

chống ẩm. 

- Thi công lắp lắp đặt theo bản vẽ đính kèm 

4 
Tủ hồ sơ 

2.000x1.770x400mm 

- Gỗ công nghiệp HDF, chống ẩm lõi xanh, 

- 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, 

- Đạt tiêu chuẩn E1 

- Các cạnh gỗ được dán chỉ PVC cùng màu sắc, 

chiều dày tối thiểu 1mm 

- Chiều dầy tối thiểu: 17mm 

- Kích thước (RxCxS): 2.000x1.770x400mm 

- Tủ cánh tầng dưới gỗ công nghiệp, tầng trên 

cánh gỗ lộng kính  

- Kính cường lực trong 5mm 

- Cánh mở bản lề 

- Bao gồm ổ khóa, chốt chặn, tay nắm chân 

chống ẩm. 

- Thi công lắp lắp đặt theo bản vẽ đính kèm 

m2 3,54 

 


